
Stt Tên đơn vị Địa chỉ

I

1 Công ty cổ phần dầu khí Thái Dương Khu công nghiệp Đình Trám, thị xã Việt Yên

2 Công ty năng lượng Kinh Bắc Phường Nếnh, thị xã Việt Yên

3 Công ty Xăng dầu Hà Bắc Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang

4
Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân - Chi nhánh Bắc 

Giang

Lô FJ, 07, KCN Song Kê, Nội Hoàng, xã Tiền Phong, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

5 Công ty TNHH Thành Hân Bắc Giang
Tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

6 Công ty TNHH Gas Thanh Đạt
Số 667, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

7 Công ty TNHH Thương mại Thắng Điển
TDP Sàn, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang

8 Hộ kinh doanh Đỗ Hồng Phong
TDP Sàn, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang

9 Công ty Cổ phần Dầu khí Thịnh Hưng Bắc Giang
Thôn An Phú, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang
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10 Doanh nghiệp TN Hồng Hiệp Đồi Mạ, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

11 Công ty TNHH Một thành viên Lợi Cường Xóm Tân Tiến, xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

II

1 Công ty TNHH XNK thương mại tổng hợp Tấn Đạt
Số 1017 cụm CN Dĩnh Kế, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc 

Giang

2 Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang
Số 01 đường Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, thành phố Bắc 

Giang

3 Công ty TNHH Novar
Lô C2, Cụm CN Thọ Xương, phường Xương Giang, thành 

phố Bắc Giang

4 Công ty Cổ phần Senca
Phòng 403, tầng 4, tòa nhà 5B, chung cư Quang Minh, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang

5 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu phân bón Bắc Giang
Khu phố 1, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, 

thành phố Bắc Giang

6
Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà 

Bắc

Đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố 

Bắc Giang

7 Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại PIV
Đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 

Giang

8 Công ty TNHH Thương mại Công Minh
Số 237, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Bắc Giang

9 Công ty TNHH Quốc tế Denta
Số 18, đường Nguyễn Công Hãng, phường Trần Nguyên 

Hãn, thành phố Bắc Giang

Phân đạm urê, phân NPK
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III

1 Công ty TNHH Việt Thắng
Tòa nhà Việt Thắng, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 

Giang

IV

1 Công ty TNHH SX TMDV Tiến Thành Cụm CN Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang

2 Công ty TNHH Chiến Nga Số 58 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Giang

3 Công ty TNHH TMDV Dũng Tiến
Lô C và D cụm công nghiệp Thọ Xương, thành phố Bắc 

Giang

4 Công ty TNHH MTV XNK TM Minh Lê Tổ 6, khu phố 3, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang

5 Doanh nghiệp tư nhân Thoa Thịnh  Số 1, ngõ 8 Lê Lợi, thành phố Bắc Giang

6 Công ty TNHH Đức Oanh Tổ dân phố Dốc Đồn, thị trấn Chũ, huyện Lục Nam

7 Siêu thị GO! Bắc Giang Xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang

8 Siêu thị Co.op Mark Bắc Giang Đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang

9 Công ty TNHH thương mại Việt Hải Lô R1, Cụm Công nghiệp Đồng Đình, huyện Tân Yên

Đường ăn

Thuốc bảo vệ thực vật
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10 Công ty TNHH Đức Oanh TDP Dốc Đồn, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

V

1 Công ty CP Lương thực Hà Bắc và chi nhánh tại huyện Đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Giang

Thóc, gạo tẻ thường
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